
TRUNG-TÂM VIỆT-NGỮ HỒNG-BÀNG
 Niên khóa 2008-2009 

Lớp Phòng Họ và tên thầy cô
Mẫu giáo 1        201 Cô Trần Ngọc Thiên Nga 

CôVõ Ngọc Hương Giang
Mẫu giáo 2        202 Cô  Ngô Lan Julie 

Cô Nguyễn thị Đăng Hội 
Mẫu giáo 3        203 Cô Nguyễn thị Minh Trung

Cô Chung Như Ý
IA1        204 Cô Nguyễn Huyền Nhi 

Cô Phạm Mỹ Linh 
IA2 
 

       205  Cô Trầm Bội Xuân 
Cô Trần thị Thư

IA3        206 Cô Nguyễn thị Nguyệt 
Cô Nguyễn Ngọc Mai

IA4        207 Cô Dương Huỳnh Thanh Trúc
Thầy Nguyễn Minh Tâm 

IA5        208 Cô Nguyễn Túy Nga 
Cô Phạm Công Phương Liên 

IA6        309 Cô Đổ thị Đây 
Cô Vương Hồng Đức 

2A1        213 Cô Bùi Phong Thu 
Cô  Thân Ngọc Mai 

2A 2        214 Cô Mai Nguyễn Duyên An 
Cô Tiêu Cẩm Huệ

2A3        215 Cô Vũ Thiên Kim 
Cô Hà Thùy Trang

2A4        212 Thầy Nguyễn Việt Linh 
Cô Đỗ Định 

2B        216 Thầy Trần Anh Việt 
 Phụ giáo 

3A1        217 Cô Lê Minh 
Cô Vũ Thị Qui

3A2        219 Cô Trầm Bội Phương 
Cô Trần Thanh    

3B        301 Cô Lý Hồng Hoa 
 Thầy Phan Bội Chân

4A        302 Cô Lục Lệ Liên 
Cô Đỗ thị Hài

4B        303 Thầy Nguyễn Trường Sơn  
Cô Ngô thị Bạch Huệ

5A        304 Cô Đặng thị Thư 
Thầy Nguyễn Chương John  

5B        305 Thầy Trần văn Thông 
Cô Nguyễn Ngọc Trúc

6        307 Cô Bùi Thanh Hải 
Cô Vệ Tú Phấn   

 6B        308 Thầy  Mai Hiếu Trực   
Cô Trần Thị Lê

7        210 Cô Nguyễn Hoàng Nhung
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